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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 21/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BPC 0 0 60 468.000 60 468.000
2 CSC 0 0 43 1.506.200 43 1.506.200
3 DAE 0 0 53 858.600 53 858.600
4 HJS 2.995.162 110.820.994.000 0 0 2.995.162 110.820.994.000
5 KKC 0 0 9 47.700 9 47.700
6 NVB 9.000 154.600.000 0 0 9.000 154.600.000
7 PSC 0 0 20 226.000 20 226.000
8 SIC 0 0 51 1.101.600 51 1.101.600
9 TC6 0 0 25 119.500 25 119.500

10 TPP 0 0 27 234.900 27 234.900
11 VC1 0 0 29 208.800 29 208.800
12 VC3 0 0 2 58.300 2 58.300
13 VC6 0 0 9 56.700 9 56.700
14 VGS 0 0 13 109.200 13 109.200

Tổng 3.004.162 110.975.594.000 341 4.995.500 3.004.503 110.980.589.500


